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Bài 1.Bài 1.Bài 1.Bài 1.  

a) Điền số vào ô trống : 

1; 2; ….. ; …..; …..; 6; …..; 8; 9; 10 

b) Điền số vào chỗ chấm (…) theo mẫu: 
 

 

 

..6.. ……......                    ………….                         …………                     ……….. 

 
Bài 2.Bài 2.Bài 2.Bài 2. Điền dấu : > ; < ; = 

                      3 + 5          9                                             2 + 6            7 

 

                         1 + 8           5 + 4                                     9 – 3            4 + 3 

Bài 3.Bài 3.Bài 3.Bài 3. Tính: 

   a) 6 5  8 8 9 

             
+ 

3                   
+ 

2                      
+ 

0                      
-  

7                         
- 

5 

..... .....   ..... ..... ..... 

 

b) 3 + 4 - 5  = .......... c) 8 - 3 + 4 = .......... 
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Bài 4.Bài 4.Bài 4.Bài 4. Viết các số 2; 5; 9; 8: 

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………………………………………………………..  

    b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………………………………………………………………………. 

 

 Bài 5Bài 5Bài 5Bài 5....  Số ? 

                  4 +   = 6                          - 2  = 8      

               + 5  = 8                                 7  -  = 1       

Bài 6. Bài 6. Bài 6. Bài 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 

 

     

a) Có........ hình tròn. 

b) Có ....... hình tam giác. 

c) Có ……. hình vuông. 
 

Bài 7.Bài 7.Bài 7.Bài 7. Viết phép tính thích hợp: 

a) Có: 7 quả  

Thêm:      2 quả  

Có tất cả: …… quả? 

     

 

b) Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng: 

   ====    8888    
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Câu 1:Câu 1:Câu 1:Câu 1:    Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước phép tính đúng. 

             A.  8 - 2 = 5                   C.  8 - 2 = 7                  B.  8 - 2 = 6                        D.        8 - 2 = 8 

Câu 2:Câu 2:Câu 2:Câu 2:    Đúng ghi Đ, sai ghi S . 

    4 + 1  = 3        …                                                                                                                                                                            7 - 3 - 1 = 3  … 

 2 + 3 + 1 = 6    …                                                                                                                                  6 - 3 - 2 = 3  … 

Câu 3:Câu 3:Câu 3:Câu 3:     Tính :    

 

Câu 4:Câu 4:Câu 4:Câu 4: Tính:     

        4 + 3 =    ……                                   3 + 2 = ……  

        6 - 3 =     ……                                    7 - 2 =  …… 

Câu 5:Câu 5:Câu 5:Câu 5:    Viết phép tính thích hợp: 

    

Câu 6:Câu 6:Câu 6:Câu 6:        Số ?     

1 +  ....... = 6                                                ......  - 4 = 5 

 

7 + 1 = .........                                                2  +   .....  = 6 
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Câu 7Câu 7Câu 7Câu 7::::  Trong hình bên có mấy hình vuông ? 
 

Có …….hình vuông.                               
    

Câu 8:Câu 8:Câu 8:Câu 8:    Số ? 

…… +  …… =  9                                                        

……… - …… =  3 
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Bài 1Bài 1Bài 1Bài 1:::: (1 điểm )Viết số thích hợp vào chỗ trống :      

         a/        0 ;  1;  2; ….; ….; …;  6 ; ….;  8; ….; 10. 

     

         b/       10;   9 ; ….;  …..; 6 ; …..; 4; …. ; 2 ; ….;  0. 

        

Bài 2:Bài 2:Bài 2:Bài 2: (2 điểm) Tính:      

 

     

Bài 3Bài 3Bài 3Bài 3:::: Số ? (2 điểm)        

         3 + .....   = 8    ;          .... +  0  =  10 ;           .....  -  5 =  4 ;           ....  -  0  =  10 

    

Bài 4:Bài 4:Bài 4:Bài 4: Điền dấu > < = :  (2 điểm)     

 a/   4 ...  9  ,          b/  8  ...  5                 c/  10 - 3  ...    3 + 5 .         

    

Bài 5:Bài 5:Bài 5:Bài 5:    ( 1 điểm) Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:  5, 7, 0, 9, 2, 6, 10  

……………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Bài 6Bài 6Bài 6Bài 6:::: (1 điểm) Viết phép tính thích hợp theo tình huống sau: 
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Bài 7:Bài 7:Bài 7:Bài 7: (1 điểm) 

 Hình vẽ bên có: 

-         Có………hình tam giác 

-         Có ……..hình vuông 
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Bài 1:Bài 1:Bài 1:Bài 1: Tính: 

                 2 4                                  2                                   5 

 3 0 5 4  

               .......                                ......                               ......                               ......  

Bài 2:Bài 2:Bài 2:Bài 2: Tính: 

6 + 1 + 1 = ……….                         5 + 2 + 1 = …………                       10 – 3 + 3 = ………….. 

Bài 3:Bài 3:Bài 3:Bài 3: Điền dấu > < = vào chỗ chấm: 

2 + 3 ……  5                          2 + 2 ……. 1 + 2                        1 + 4 ……… 4 + 1 

5 + 0 …… 9 – 3                    7 + 3 ……. 10 – 1                       6 – 2  ……… 3                                

Bài 4:Bài 4:Bài 4:Bài 4: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: 

 

     

 

Bài 5:Bài 5:Bài 5:Bài 5: Hình bên dưới có : 
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............... hình tam giác   

………… hình vuông  

 

Bài 6:Bài 6:Bài 6:Bài 6: Viết các số 8, 5, 0, 1, 10, 7, 4, 3 theo thứ tự từ bé             lớn: 

 

Bài 7:Bài 7:Bài 7:Bài 7: Đặt phép tính thích hợp: “ + “ hoặc  “ – “ 

1....2  = 3 2....1 = 3 1....1 = 2 1..... 4 = 5 

3.... 1 = 2 3....2 = 1 2....1 = 1 2..... 2 = 4 

4..... 2 = 2 4....3 = 1 3....3 = 0 3..... 2 = 5 

9..... 5 = 4 8....6 = 2 6....3 = 9 7.....3 = 10 

3..... 6 = 9 2....6 = 8 7....1 = 8 5..... 3 = 8 
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BàiBàiBàiBài    1:1:1:1:    Cho các số: 1 ; 7; 3; 10; 8; 9 
a)Xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn: .................................................................................. 
b)Xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé: ................................................................................. 
 
BàiBàiBàiBài    2222::::    Điền số vào chỗ chấm: 
........... + 5 = 2 + 5  10 + ........ = 2 + 8 
7 - ............  = 0                                                      6 – 3  = ....... + 2 
 
BàiBàiBàiBài    3333::::    Tính    
8 – 4 + 3 = .............                                             10 – 6 – 2 = ................ 
9 + 1 – 5 = .............                                              5 + 3 + 2 = ............... 
 
BàiBàiBàiBài    4444::::    Điền dấu > , < , =  
7 + 1 ......... 8                                                         6 – 4 .......... 2 + 5 
4 ........... 6 – 4                                                        7 + 0 ......... 5 – 0 
 
BàiBàiBàiBài    5555::::       
a)Có: 8 con chim 
Bay đi: 3 con chim 
Còn lại: ...........con chim ? 
 

     

      
b)Nhìn hình vẽ và viết phép tính thích hợp: 
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BàiBàiBàiBài    6666::::    Điền số và dấu để được phép tính có kết quả như sau:    
    

8   = 4 

    
    

9   = 10 

    
BàiBàiBàiBài    7777:::: Hình vẽ dưới đây có mấy hình tam giác, mấy hình vuông ?    
    

    
................ hình tam giác            
................ hình vuông. 
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Bài 1:Bài 1:Bài 1:Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
 
a)0; 1; 2; ....; ....; .....; 6;.....; 8;....; 10. 
 
b)10; 9; ....; ....; .....; 5; .....; 3; .....; .....; 0. 
 
Bài 2:Bài 2:Bài 2:Bài 2:    Tính: 

a)4 + 5 = .........   4 + 3 + 2 = ............ 

   10 – 3 = ........                                   8 – 6 – 0 = .............. 

b) 

 

        Bài 3:Bài 3:Bài 3:Bài 3:        Điền số vào chỗ trống:        

    3+        = 8                            9 -          = 6 ;                          + 4 = 8                     7 -          = 5 

  Bài 4:Bài 4:Bài 4:Bài 4: Đọc, viết số ? 

Năm : .......                               Hai: ........                               Bảy: ........ 

6: ...............                               10: ............                             8: ..............               

BBBBài 5ài 5ài 5ài 5:::: Điền dấu >, <, = vào chỗ trống: 

4 + 5 ............ 9                                                1 + 8 .......... 7 

8 – 3  ............ 3 + 5                                        7 – 2  ...........  3 + 3 
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BBBBài 6ài 6ài 6ài 6:::: Hình vẽ bên có .......... hình tam giác 

 

    

 

    
BBBBài 7ài 7ài 7ài 7::::    Viết phép tính thích hợp    
a)Có: 9 quả bóng 
Cho: 3 quả bóng 
Còn lại: ....... quả bóng ? 

     

 
b)Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng: 

   ====    6666    
         

   ====    9999    
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Bài 1:Bài 1:Bài 1:Bài 1: 

a) Viết các số từ 0 đến 10: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

b) Viết các số từ 10 đến 0: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bài 2:Bài 2:Bài 2:Bài 2: Tính: 

  a)            5 6                                  10                                 7 

 3 0 5 4  

               .......                                ......                               ......                               ......  

   b)  

6 + 2 = .............                 10 + 0 = ............                 8 – 3 = ...........                      5 – 2 = ............. 

Bài 3:Bài 3:Bài 3:Bài 3:     Số ?           

              4 + ....... = 10                                       ......... + 3 = 5 

              7 - …….  = 3               5 - ..........  = 0 

        

Bài 4:Bài 4:Bài 4:Bài 4:  Điền dấu >; <; = thích hợp vào chỗ chấm:. 

7 + 2  ........ 2 + 7                                                 9 – 3 .......... 6 + 2 

3 + 4  ........ 10 – 5                                               4 + 4  ......... 4 – 4  
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Bài 5:Bài 5:Bài 5:Bài 5:    Viết số: ? 

  

 

 

 

Có           hình tròn ;           có           hình vuông ;           có           hình tam giác   

Bài 6:Bài 6:Bài 6:Bài 6:    
Khoanh tròn vào số lớn nhất: 1; 8 ; 4 ; 6 ; 9. 
Khoanh tròn vào số bé nhất: 2; 7; 0; 5; 3. 
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Bài 1Bài 1Bài 1Bài 1....  Viết các số   7; 2; 1; 6; 4; 0;9; 3  theo thứ tự bé dần:  

                                                                                                                     

 

Bài 2Bài 2Bài 2Bài 2....  Điền số theo mẫu: 

0 0 0  0 0 0  0 0 0 0  0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 

0  0 0 0  0 0 0 0    0 0 0  0 0 

       4                 ………                 ………               ………             ...........               .......... 

Bài 3Bài 3Bài 3Bài 3. Viết các số 5, 9, 2, 7  

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ................................................................................................ 

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ................................................................................................   

Bài 4 Bài 4 Bài 4 Bài 4 . Tính:  

                  8 6                                  1                                   3 

 0 3 4 7  

               .......                                ......                               ......                               ...... 

Bài 5 Bài 5 Bài 5 Bài 5 .           

     >          3 + 5 ….. 5 + 2       6….. 9 -  2           4  + 2  ….  5 

      <   ? 

      =          10 – 5 …. 1 + 4                1 + 2….. 3 - 0          7 – 1  ……  8 – 1 
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Bài 6 Bài 6 Bài 6 Bài 6 . Đúng ghi Đ, Sai ghi S: 

2 + 6 = 8                                             9 – 5 = 3  

Bài 7 Bài 7 Bài 7 Bài 7 . Nối ( theo mẫu) 
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Hình vuông 

Hình tròn 

Hình tam giác 
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Bài 1: Bài 1: Bài 1: Bài 1: Viết:    

a) Viết các số từ 5 đến 10: .......................................................................................... 
 
b) Viết số vào chỗ chấm : 
 

 

 

 

 

 

                    .................                     ..................                      ..................                     ................. 

Bài 2:Bài 2:Bài 2:Bài 2:  Tính:         

                a) 
++++    

8 ++++    0 ____    10 ____    6 

2 9 6 3 
 

                                   ………                           …….                              ………                        …….       

b) 8  -  5  =  . . . .                           7 + 3 = . . . . 
                           1  +  4  +  5 = . . . .                               2 - 1 + 9 = . . . . 
    

Bài 3Bài 3Bài 3Bài 3: : : : Viết các số: 9, 6, 3, 1, 8: 

a)Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………………………………………….. 

b)Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………………….. 

Bài 4Bài 4Bài 4Bài 4:  :  :  :  Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 
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. . .. . .. . .. . .    +  1 = 6                          5  + …… = 9                 . . . . . . . . . . . . – 5 =  5      10 -  ....    ....    . . . . = 10 

    

Bài 5Bài 5Bài 5Bài 5: Điền dấu > < = vào ô trống : ( 1 đ ) 
 4 + 3   8                    9 – 2      10 – 7 

    

10 – 1 8 + 0                 5            10 – 5 
 

 Bài 6Bài 6Bài 6Bài 6:  Trong hình dưới đây : 

a/ b/ 

 

 

 

                     Có …… hình tam giác                                 Có …… hình vuông              
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Bài 1:Bài 1:Bài 1:Bài 1: Viết: 
a) Số thích hợp vào chỗ chấm: 

1; 2;….;….;....; 6;….; 8; 9; 10 

b) Theo mẫu: 
 
 
 
 

 

       4      ……….   ………   ………               ……… 

c) Cách đọc số: 

6: Sáu 3:…….. 9:……..  

7:……..                      5:……..                        2:…….                   

    Bài 2:Bài 2:Bài 2:Bài 2: Tính: 

a) 5 + 3 =  … 4 + 3 + 2 = … 8 – 6 – 0 = …. 

b) + 
4 

+ 
7 + 

8
 

  5     0      2  

    …        ….      …. 
    Bài 3:Bài 3:Bài 3:Bài 3:Viết các số 3; 8; 7; 6: 
    Theo thứ tự từ bé đến lớn:…………………………………………… 

    Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………  

Bài 4:Bài 4:Bài 4:Bài 4:               ?           

BBBBỒỒỒỒI DƯI DƯI DƯI DƯỠỠỠỠNG NĂNG LNG NĂNG LNG NĂNG LNG NĂNG LỰỰỰỰC TOÁN C TOÁN C TOÁN C TOÁN     
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> 

< 

= 

           

Có 3 hình ………………………………………………….  

Có 4 hình ………………………………………………….     

Có 2 hình …………………………………………………. 

 

Bài 5:Bài 5:Bài 5:Bài 5: Số ? 

           4 +        = 7    9 –       = 4   3 +        = 8    – 2 = 4 

Bài 6Bài 6Bài 6Bài 6: 

5 + 4 9 8 – 2 5 

   ? 

                                                  3 + 4          8                        7 – 2          4 

 

Bài 7:Bài 7:Bài 7:Bài 7: Viết các phép tính thích hợp: 
a) Có : 4 quyển vở 

Được cho thêm : 5 quyển vở 

Tất cả có : …quyển vở? 

     

b) Điền số thích hợp để được phép tính đúng: 
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= 7 

   
= 7 


